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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thường Tín 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 
24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 
quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định 
số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 10/2023/NĐ-
CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành 
phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; dự án 
chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2024 thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình                
số  362  /TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày  18  / 01 /2024; 

  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thường Tín 
(Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo 
thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Thường Tín, 
được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 18 tháng 01 năm 2024), với 
các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đất trong năm 2024 

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024 

STT Chỉ tiêu Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 
Cơ cấu % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Loại đất   13.012,94 100,00 

1 Đất nông nghiệp  NNP 7.149,78 54,94 



2 

 

 

 

  Trong đó       

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.957,85 30,41 

  Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.957,69 30,41 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.198,72 9,21 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 400,34 3,08 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.244,24 9,56 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 348,64 2,68 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 5.863,16 45,06 

  Trong đó       

2.1 Đất quốc phòng CQP 41,02 0,32 

2.2 Đất an ninh CAN 26,26 0,20 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 16,34 0,13 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 163,28 1,25 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 26,26 0,20 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 192,66 1,48 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 11,65 0,09 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 41,92 0,32 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 2.755,13 21,17 

  Trong đó:        

+ Đất giao thông DGT 1.672,81 12,85 

+ Đất thủy lợi DTL 534,08 4,10 

+ Đất xây dựng cơ sơ văn hóa DVH 41,20 0,32 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 18,88 0,15 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục DGD 133,45 1,03 

+ Đất xây dựng cơ sở thể thao DTT 29,49 0,23 

+ Đất công trình năng lượng DNL 25,95 0,20 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,71 0,01 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 7,99 0,06 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 10,84 0,08 

+ Đất cơ sở tôn giáo TON 74,95 0,58 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ NTD 193,06 1,48 

+ Đất chợ DCH 10,65 0,08 

2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 20,10 0,15 

2.11 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 8,56 0,07 

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 1.762,48 13,54 

2.13 Đất ở tại đô thị ODT 19,64 0,15 

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 24,85 0,19 

2.15 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,59 0,01 

2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 43,34 0,33 

1.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 652,33 5,01 

2.18 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 53,38 0,41 

2.19 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,37 0,02 

3 Đất chưa sử dụng CSD -   - 
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b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024 

STT Chỉ tiêu Mã 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

  Tổng diện tích   550,76 

1 Đất nông nghiệp  NNP 541,21 

  Trong đó     

1.1 Đất trồng lúa LUA 359,07 

  Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 359,07 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 119,03 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 63,11 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 9,55 

  Trong đó     

2.1 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 
6,83 

  Trong đó:      

+ Đất giao thông DGT 5,33 

+ Đất thủy lợi DTL 1,60 

2.2 Đất ở tại nông thôn ONT 0,12 

2.3 Đất ở tại đô thị ODT 1,96 

2.4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,10 

2.5 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,55 

c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 

STT Chỉ tiêu Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 576,66 

  Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 374,99 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 374,99 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 133,63 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 2,19 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 65,65 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,20 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp 
 NNP/NNP -  

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang 

đất ở 
PKO/OCT  - 

d. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 

Hiện nay trên địa bàn huyện Thường Tín không còn đất chưa sử dụng. 

e) Danh mục các Công trình, dự án:  

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2024 kèm theo (196 dự án với diện tích 604,86 ha). 

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm rà soát, 
đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, 



4 

 

 

 

trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các 
dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích 
công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2024 huyện Thường Tín đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo 
cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước 
ngày 31/5/2024. 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao: 

1. UBND huyện Thường Tín: 

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định 
của pháp luật về đất đai. 

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý 
kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, 
giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế 
hoạch sử dụng đất năm 2024. 

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu 
sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt. 

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2024, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. 

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2024. 

g) UBND huyện Thường Tín chịu trách nhiệm về việc tổ chức xét duyệt; 
về điều kiện, quy mô, diện tích và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, các 
quy hoạch khác có liên quan đến từng vị trí thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử 
dụng đất vườn, ao liền kề trong cùng thửa đất ở đã cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất sang đất ở, đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-
UBND ngày 31/3/2017, Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của 
UBND Thành phố và các quy định liên quan khác của pháp luật. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử 
dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2024. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 
UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện Thường Tín và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP;  

- UB MTTQ TP;                                                                            

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- VPUB: C/PCVP, TH, TNMT, ĐT; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Trọng Đông 
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DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN THƯỜNG TÍN 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ- UBND ngày       /     /2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

A Dự án có trong Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố   

A.I Biểu 1A Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023   

1 Đường Nguyễn Du kéo dài DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,50 0,50 

Huyện 

Thường Tín 

Văn Bình, 

thị trấn 

QĐ số 4193/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

KTK dự án 

Quyết định số 5638/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 

của UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện; 

Tiến độ dự án 2021-2023; 

- Quyết định số 6453/QĐ-UBND ngày 

09/12/2022 của UBND huyện Thường Tín v/v 

phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

2 
Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ 

trung Thành đến Dương Chính) 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,30 3,30 

Huyện 

Thường Tín 

Văn Phú;  

TT. 

Thường 

Tín 

QĐ số 2927/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

NCKT 

QĐ số 1752/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 v/v phê 

duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở; Tiến độ dự án 2021-2025 

3 
Đường liên xã Nguyễn Trãi - 

Tân Minh 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,90 3,90 

Huyện 

Thường Tín 

Nguyễn 

Trãi, Tân 

Minh 

QĐ số 3530/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt dự án 

Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 

về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự 

án; Tiến độ dự án 2021-2023 

4 
Mở rộng QL1A đoạn từ Km 189 

đến Km 194  
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
16,79 16,79 

Huyện 

Thường Tín 

Hà Hồi, thị 

trấn, Văn 

Bình, Nhị 

Khê, 

Duyên 

Thái 

Quyết định báo cáo nghiên cứu khả thi số 

1503/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND TP 

Hà Nội; 

Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 

của UBND thành phố v/v phê duyệt điều chỉnh 

thời gian thực hiện; 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Tiến độ dự án 2019-2023 

5 

Dự án cải tạo chỉnh trang đường 

Tỉnh lộ 427, đoạn từ QL21B đến 

nút giao Khê Hồi (Đường cao 

tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) trên địa 

bàn huyện Thường Tín 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
8,00 8,00 

Huyện 

Thường Tín 

Hà Hồi, 

Văn Bình, 

Thị Trấn, 

Liên 

Phương 

Quyết định số 5951/QĐ-UBND ngày  31/10/2018 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.  

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của 

HĐND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án.  

Tiến độ dự án năm 2023; 

Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 

của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt điều 

chỉnh dự án. 

6 
Trung tâm văn hóa thể thao 

huyện Thường Tín 
DVH 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
9,77 9,77 

Huyện 

Thường Tín 
Thị trấn 

QĐ số 4427/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng Trung 

tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

QĐ số 3120/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của 

UBND huyện Thường Tín phê duyệt dự án đầu 

tư; số 3367/QĐ-UBND  ngày 30/10/2015 phê 

duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án (Giai 

đoạn 1).  

QĐ số 4908/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án; 

Tiến độ dự án 2021-2025 

7 

Xây dựng Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Thường Tín ở vị trí 

mới 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,00 2,00 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án trên địa bàn huyện Thường 

Tín (PL6); Tiến độ dự án 2020-2023 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 

8 

Cải tạo, nâng cấp trường mầm 

non Chương Dương, huyện 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,23 0,23 

Huyện 

Thường Tín 

Chương 

Dương 

Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt bổ sung 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; 

Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 

phê duyệt điều chỉnh BCNCKT Dự án; 

Tiến độ dự án 2021-2023 

9 

Cải tạo, nâng cấp trường mầm 

non Tô Hiệu, huyện Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,75 0,75 

Huyện 

Thường Tín 
Tô Hiệu 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17/11/2020 

của HĐND huyện Thường Tín phê duyệt CTĐT, 

điều chỉnh CTĐT một số dự án và bổ sung danh 

mục các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2016-2020; 

QĐ số 3213/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

NCKT Dự án; 

Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 

của UBND huyện Thường Tín phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện Dự án; 

Tiến độ dự án 2020-2024 

10 
Trường Tiểu học Tự Nhiên, 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,20 1,20 

Huyện 

Thường Tín 
Tự Nhiên 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17/11/2020 

của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án và bổ sung danh mục các dự án đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của 

huyện Thường Tín 

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng dự án; 

Quyết định số: 5645/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án; 

Tiến độ dự án 2020-2023 

11 

Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ 

tỉnh lộ 427 đến đường ngang 

trạm điện 500kv) 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
4,70 4,70 

Huyện 

Thường Tín 

Văn Bình, 

Thị trấn, 

Văn Phú 

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 

của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư và xin ý kiến về chủ trương đầu 

tư một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 

(PL6) 

QĐ số 3080/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt BC 

NCKT Dự án; 

QĐ số 1723/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

Tiến độ dự án 2021-2025 

12 

 Xây dựng khu lưu niệm anh 

hùng dân tộc, danh nhân văn hóa 

Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê 

DDT 

Ban Quản lý dự 

án các công 

trình văn hóa 

huyện Thường 

Tín 

2,77 2,77 
Huyện 

Thường Tín 
Nhị Khê 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18/5/2020 của 

Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín về phê 

duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu lưu 

niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa 

Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê (PL07) 

Tiến độ dự án 2020-2024 

13 
 Trường mầm non Thắng Lợi, 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,80 0,80 

Huyện 

Thường Tín 
Thắng Lợi 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín 

Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

Quyết định 3528/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt 

BCNCKH Dự án; 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Quyết định số: 2644/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất; Tiến độ dự án 2021-2023 

14 
Đường liên xã Thắng Lợi - Tô 

Hiệu (từ CNN đi đường 429) 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,60 3,60 

Huyện 

Thường Tín 

Thắng Lợi, 

Tô Hiệu 

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/03/2021 

của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư  một số dự án trên địa bàn 

huyện Thường Tín (PL10); 

Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 

của UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi; Tiến độ dự án 2023-2025 

15 

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã 

Nguyễn Trãi - Dũng Tiến (Đoạn 

từ Chùa Đậu đến chợ Ba Lăng) 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
9,60 9,60 

Huyện 

Thường Tín 

Nguyễn 

Trãi, Dũng 

Tiến 

Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 

của UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng 

Quyết định số 5878/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 

của UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án. 

Tiến độ dự án 2019-2023 

16 
Trạm Y tế Thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 
DYT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,13 0,13 

Huyện 

Thường Tín 

Thị trấn, 

Văn Phú 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

67) 

QĐ số 2974/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt KTKT 

Dự án; Tiến độ dự án 2021-2023 

17 

Cải tạo, nâng cấp đê Sông Nhuệ 

trên địa bàn các xã: Khánh Hà, 

Hòa Bình, Hiền Giang, Tân 

Minh và Nghiêm Xuyên, huyện 

Thường Tín 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,70 3,70 

Huyện 

Thường Tín 

Khánh Hà, 

Hòa Bình, 

Hiền 

Giang, Tân 

Minh và 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của 

HĐND thành phố Hà Nội v/v cho ý kiến, phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dựu án sử dụng vốn đầu tư công 

của thành phố Hà Nội (Phụ lục 15); 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Nghiêm 

Xuyên 

Tiến độ dự án 2021-2023 

18 

Đường trục xã Văn Bình (đoạn 

từ vành đai 4 đến trung tâm văn 

hóa xã), huyện Thường Tín 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,80 0,80 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Bình 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín. (PL55) 

Tiến độ dự án 2022-2024 

19 

Cải tạo nâng cấp đường từ 

QL1A đến kênh Tây trên địa bàn 

xã Thắng Lợi 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 
Thắng Lợi 

Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 13/3/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín về phê duyệt CTĐT 

Dự án (PL12); 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (PL32) 

QĐ số 3221/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt 

BCKTKT; Tiến độ dự án 2021-2023 

20 

Cải tạo, nâng cấp Trường THCS 

Duyên Thái, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,80 0,80 

Huyện 

Thường Tín 

Duyên 

Thái 

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/03/2021 

của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư  một số dự án trên địa bàn 

huyện Thường Tín (PL06) 

QĐ số 4357/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt 

BCNCKT Dự án; Tiến độ dự án 2021-2023 

21 

Xây dựng Trường THCS Thư 

Phú, huyện Thường Tín ở vị trí 

mới 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,20 1,20 

Huyện 

Thường Tín 
Thư Phú 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL42); 

Tiến độ dự án 2022-2024 

22 
Trường tiểu học Hiền Giang, 

huyện Thường Tín, thành phố 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,65 0,65 

Huyện 

Thường Tín 
Hiền Giang 

QĐ số 724/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt BC 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Hà Nội NCKT dự án; 

QĐ số 3971/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; 

Tiến độ dự án 2021-2023 

23 

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng 

mới cụm công trình đầu mối 

trạm bơm Bộ Đầu, huyện 

Thường Tín 

DTL 

Ban quản lý dự 

án Đầu tư Xây 

dựng công trình 

Nông nghiệp và 

PTNT Hà Nội 

21,69 6,56 
Huyện 

Thường Tín 

Thống 

Nhất 1,56 

Ha , Vạn 

Điểm 1 Ha, 

Văn Tự 1 

Ha, Tô 

Hiệu 1 Ha, 

Lê Lợi 1 

ha, Minh 

Cường 1 ha 

Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 

của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 

cụm công trình đầu mối trạm bơm Bộ đầu huyện 

Thường Tín; 

Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều 

chỉnh Dự án; Tiến độ dự án 2021-2024 

24 

Trường mầm non Thư Phú, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,70 0,70 

Huyện 

Thường Tín 
Thư Phú 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL18); 

Tiến độ dự án 2022-2024 

25 

Xây dựng Trường tiểu học xã 

Ninh Sở, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,45 1,45 

Huyện 

Thường Tín 
Ninh Sở 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17/11/2020 

của HĐND huyện Thường Tín phê duyệt CTĐT, 

điều chỉnh CTĐT một số dự án và bổ sung danh 

mục các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2016-2020; (Phụ lục 04) 

Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 

của UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt 

BCNCKT Dự án; Tiến độ dự án 2021-2023; 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 

26 

Xây dựng Vườn hoa Vân Tiên 

tại ô đất CX.01 tại khu K2 thị 

trấn Thường Tín, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

DKV 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,50 0,50 

Huyện 

Thường Tín 

Văn Phú, 

thị trán 

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/03/2021 

của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư  một số dự án trên địa bàn 

huyện Thường Tín (PL18); Tiến độ dự án 2021-

2023 

27 

Vườn hoa Nguyễn Du (giai đoạn 

2), thị trấn Thường Tín, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DKV 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,10 1,10 

Huyện 

Thường Tín 
Thị trấn 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án (PL150) 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 

án trên địa bàn huyện Thường Tín; 

Tiến độ dự án 2022-2024 

28 

Cầu vượt nút giao đường tỉnh lộ 

427 với đường sắt Bắc Nam và 

quốc lộ 1A (cầu vượt Dương 

Trực Nguyên) 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 

Hà Hồi; 

TT. 

Thường 

Tín 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của 

HĐND thành phố v/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Phụ 

lục 21) 

Quyết định số 4938/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 

của UBND thành phố Hà Nội v/v cho phép chuẩn 

bị đầu tư dự án; 

Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

Dự án; Tiến độ dự án 2022-2025 

29 

Dự án đầu tư trụ sở cấp Đội của 

Quản lý thị trường Thành phố 

Hà Nội 

TSC 

Cục Quản lý thị 

trường thành 

phố Hà Nội 

0,29 0,29 
Huyện 

Thường Tín 

Văn Bình; 

TT. 

Thường 

Tín 

Quyết định số 1772/QĐ-BCT ngày 15/7/2021 của 

Bộ Công thương phê duyệt chủ trương đầu tư Dự 

án; Tiến độ dự án 2022-2024 

30 
Trường tiểu học Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, thành phố 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,45 0,45 

Huyện 

Thường Tín 

Nguyễn 

Trãi 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Hà Nội trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL19) 

QĐ số 4538/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

NCKT dự án. 

QĐ số 2351/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt điều 

chỉnh Báo cáo NCKT dự án; 

Tiến độ dự án 2022-2024 

31 

Đường giao thông nội bộ điểm 

dân cư xã Tô Hiệu (đoạn đi qua 

phòng khám đa khoa Tô Hiệu), 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,40 0,40 

Huyện 

Thường Tín 
Tô Hiệu 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

44) 

QĐ số 1901/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng dự án. 

Tiến độ dự án 2021-2023 

32 
Trường tiểu học Dũng Tiến, 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,24 0,24 

Huyện 

Thường Tín 
Dũng Tiến 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

25); 

QĐ số 6040/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng dự án. 

QĐ số 1511/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của 

UBND thành phố Hà Nội về phân bổ Kế hoạch 

vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây 

dựng, cải tạo trường công lập đủ điều kiện đạt 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, 

tôn tạo di tích và một số dự án xây dựng cơ bản 

nhiệm vụ chi cấp Thành phố. 

Tiến độ dự án 2021-2023 

33 

Trường THCS Hiền Giang, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,30 0,30 

Huyện 

Thường Tín 
Hiền Giang 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

36, thời gian thực hiện 2022-2024) (Phụ lục 36) 

QĐ số 7820/QĐ-UBND ngày 31/11/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt dự toán 

chi phí CBĐT dự án; Tiến độ dự án 2022-2024 

34 
Trường tiểu học Vân Tảo, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,20 1,20 

Huyện 

Thường Tín 
Vân Tảo 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

23); Tiến độ dự án 2022-2025 

35 

Trường tiểu học Khánh Hà, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,70 0,70 

Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

26); Tiến độ dự án 2023-2025 

36 

Trường tiểu học Nghiêm Xuyên, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,25 0,25 

Huyện 

Thường Tín 

Nghiêm 

Xuyên 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

31); Tiến độ dự án 2023-2025 

37 Trường tiểu học Chương DGD Ban QLDA 2,50 2,50 Huyện Chương Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Dương, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

ĐTXD huyện Thường Tín Dương HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

33); Tiến độ dự án 2022-2025 

38 

Đường trục kết nối từ QL1A qua 

khu công nghiệp HABECO đến 

đường gom cao tốc Pháp Vân - 

Cầu Giẽ, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,50 3,50 

Huyện 

Thường Tín 

Hà Hồi - 

Quất Động 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

64) 

QĐ số 4313/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt dự toán 

chi phí CBĐT dự án; Tiến độ dự án 2022-2024 

39 

Đường trục liên xã Nghiêm 

Xuyên - Dũng Tiến (đoạn từ 

UBND xã Nghiêm Xuyên đi sân 

bóng Nghiêm Xá), huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,50 2,50 

Huyện 

Thường Tín 

Nghiêm 

Xuyên - 

Dũng Tiến 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

59); Tiến độ dự án 2022-2024 

40 

Đường trục xã Khánh Hà 

(hướng tuyến mới), huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,50 2,50 

Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

60); Tiến độ dự án 2022-2024 

41 

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường 

phía Nam CCN Ninh Sở kết nối 

với đường liên xã Vân Tảo - 

Ninh Sở, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,10 1,10 

Huyện 

Thường Tín 

Vân Tảo - 

Ninh Sở 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (Phụ lục 

46); Tiến độ dự án 2022-2024 

42 Đường trục xã Thắng Lợi (đoạn DGT Ban QLDA 3,00 3,00 Huyện Thắng Lợi Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 



16 

 

 

 

TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

QL1A đi đường liên xã Thắng 

Lợi - Lê Lợi) huyện Thường 

Tín, TP Hà Nội 

ĐTXD huyện Thường Tín - Lê Lợi HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

49); Tiến độ dự án 2022-2024 

43 

Đường liên xã đoạn từ đường xã 

Dũng Tiến huyện Thường Tín 

đến xã Liên Châu huyện Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,50 2,50 

Huyện 

Thường Tín 

Dũng Tiến 

- Nghiêm 

Xuyên 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

50) 

QĐ số 2345/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt dự toán 

chi phí CBĐT dự án; Tiến độ dự án 2022-2024 

44 
Trường mầm non Liên Phương, 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,50 0,50 

Huyện 

Thường Tín 

Liên 

Phương 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

12); Tiến độ dự án 2022-2024 

45 

Đường trục tỉnh lộ 427 đến 

đường Đình Tổ đi Chùa Đậu, xã 

Nguyễn Trãi, huyện Thường 

Tín, TP Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,60 2,60 

Huyện 

Thường Tín 

Văn Phú - 

Nguyễn 

Trãi 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

52); Tiến độ dự án 2023-2025 

46 

Trường mầm non Tân Minh, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,60 0,60 

Huyện 

Thường Tín 
Tân Minh  

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

19) 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

QĐ số 7819/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

NCKT dự án; 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của 

HĐND thành phố v/v phê chuẩn phương án phân 

bổ nguồn dự kiến kết dư ngân sách huyện năm 

2021 (đợt 1); 

Tiến độ dự án 2021-2023 

47 

Cải tạo, nâng cấp trường mầm 

non Ninh Sở, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,40 1,40 

Huyện 

Thường Tín 
Ninh Sở 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư mốt 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL09); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

48 
Trường THCS Vạn Điểm, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội  
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,00 2,00 

Huyện 

Thường Tín 
Vạn Điểm 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL37); 

Tiến độ dự án 2022-2025 

49 

Xây dựng Trường THCS Hà 

Hồi, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,40 1,40 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL40); 

Tiến độ dự án 2023-2026 

50 

Trường tiểu học Tân Minh, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,30 0,30 

Huyện 

Thường Tín 
Tân Minh 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL32); 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/vphê duyệt chủ 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án huyện Thường Tín (PL42) 

Tiến độ dự án 2024-2025 

51 

Trường trung học cơ sở Dũng 

Tiến, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,16 0,16 

Huyện 

Thường Tín 
Dũng Tiến 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL39); 

Quyết định số 6040/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

của UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt BC 

NCKT dự án; Tiến độ dự án 2024-2025 

52 

Cải tạo, nâng cấp đường trục 

chính từ quốc lộ 1A đi chùa Am, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,50 3,50 

Huyện 

Thường Tín 

Duyên 

Thái 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL54); 

Tiến độ dự án 2022-2025 

53 

Đường trục kết nối làng nghề 

sơn mài Hạ Thái, xã Duyên 

Thái, huyện Thường Tín với xã 

Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,54 0,54 

Huyện 

Thường Tín 

Duyên 

Thái 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL07); 

Tiến độ dự án 2022-2024 

54 

Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

TSC 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,10 0,10 

Huyện 

Thường Tín 

Thị Trấn, 

Văn Bình 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL 100); 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

65); Tiến độ dự án 2022-2024 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

55 

Xây dựng trung tâm văn hóa, thể 

thao thị trấn Thường Tín, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,60 0,60 

Huyện 

Thường Tín 

Thị trấn, 

Văn Phú 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL76); 

Tiến độ dự án 2022-2024 

56 

Xây dựng trụ sở làm việc kết 

hợp kho tạm giữ phương tiện, 

tang vật vi phạm đội Thanh tra 

giao thông huyện Thường Tín 

TSC 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,30 0,30 

Huyện 

Thường Tín 

Thị trấn, 

Văn Phú 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của 

HĐND thành phố v/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; 

Tiến độ dự án 2022-2023 

57 
Trạm y tế xã Tô Hiệu, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 
DYT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,07 0,07 

Huyện 

Thường Tín 
Tô Hiệu 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL68); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

58 

Đường Hồng Phong, xã Hà Hồi,  

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,00 1,00 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL07); 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

71); Tiến độ dự án 2023-2025 

59 

Đường Phan Văn Lân - Đường 

Hưng Thịnh - Đường Vạn Thọ, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
2,00 2,00 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi   

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL08); 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

72); Tiến độ dự án 2023-2025 

60 

Cải tạo, nâng cấp mở rộng quốc 

lộ 1A trên địa bàn huyện 

Thường Tín đoạn từ 

Km191+700 đến Km193+300 

đoạn qua thị trấn Thường Tín 

(1/2 mặt cắt còn lại từ 15-23m), 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,40 3,40 

Huyện 

Thường Tín 
Thị trấn 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của 

HĐND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. 

(Phụ lục 32); 

Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 

của UBND thành phố Hà Nội vv Cho phép chuẩn 

bị đầu tư dự án; Tiến độ dự án 2022-2025 

61 

Đường liên xã Nguyễn Trãi - 

Tân Minh (giai đoạn 2), huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,80 0,80 

Huyện 

Thường Tín 

Nguyễn 

Trãi - Tân 

Minh 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL16); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

62 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống trục 

chính đường giao thông, thủy lợi 

nội đồng kết hợp giao thông 

nông thôn xã Tân Minh, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
5,20 5,20 

Huyện 

Thường Tín 
Tân Minh 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL10); 

Tiến độ dự án 2022-2024 

63 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống trục 

chính đường giao thông, thủy lợi 

nội đồng kết hợp giao thông 

nông thôn xã Thư Phú - Tự 

Nhiên -  Chương Dương, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
5,50 5,50 

Huyện 

Thường Tín 

Thư Phú, 

Tự Nhiên, 

Chương 

Dương 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL11); 

Tiến độ dự án 2022-2024 

64 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống trục 

chính đường giao thông, thủy lợi 

nội đồng kết hợp giao thông 

nông thôn xã Hà Hồi, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,20 1,20 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL14); 

Tiến độ dự án 2022-2024 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

65 

Đường trục xã Nguyễn Trãi 

(đoạn từ trường cấp 3 Lý Tử 

Tấn - CCN Quất Động - đê Sông 

Nhuệ), huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,10 3,10 

Huyện 

Thường Tín 

Nguyễn 

Trãi 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL06); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

66 

Xây dựng trường mầm non tại ô 

quy hoạch C3-4 và C3-6 xã Nhị 

Khê, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,60 0,60 

Huyện 

Thường Tín 
Nhị Khê 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL10); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

67 

Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND 

xã Khánh Hà, huyện Thường 

Tín; Hạng mục: Nhà làm việc 

kết hợp hội trường và các công 

trình phụ trợ 

TSC 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,50 0,50 

Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL96); 

Tiến độ dự án 2022-2024 

68 

Đường trục xã Vân Tảo (Đoạn 

từ thôn Đông Thai đi Nội Thôn 

nối đường Vạn Ninh), huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,00 1,00 

Huyện 

Thường Tín 
Vân Tảo 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL53); 

Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 

công trình; 

Tiến độ dự án 2023-2025 

69 

Trường mầm non Nghiêm 

Xuyên, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,30 0,30 

Huyện 

Thường Tín 

Nghiêm 

xuyên 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL20) 

Tiến độ dự án 2024-2025 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

70 

Trường mầm non Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội; Hạng mục: Nhà lớp học 

chức năng và các công trình phụ 

trợ 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,70 0,70 

Huyện 

Thường Tín 

Nguyễn 

Trãi 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL16); 

Tiến độ dự án 2024-2025 

71 

Xây dựng hệ thống nước thải 

làng nghề xã Hòa Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DTL 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 
Hòa Bình 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL94); 

Tiến độ dự án 2022-2024 

72 

Đường từ UBND xã Tiền Phong 

đi xã Tân Ước, huyện Thanh 

Oai, huyện Thường Tín, TP. Hà 

Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,30 3,30 

Huyện 

Thường Tín 
Tiền Phong 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL58); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

73 

Xây dựng hệ thống nước thải 

làng nghề giết mổ gia cầm Hà 

Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

DTL 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,30 0,30 

Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi  

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL93); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

74 

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - 

UBND xã Tân Minh, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

TSC 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,50 0,50 

Huyện 

Thường Tín 
Tân Minh 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín PL97); 

Tiến độ dự án 2024-2026 

75 
Đường liên xã Chương Dương - 

Lê Lợi (đoạn từ đê sông Hồng - 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 

Chương 

Dương - Lê 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt điều 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

trường THCS xã Chương Dương 

đến kênh Từ Vân), huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Lợi chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (PL30); Nghị 

quyết 26/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín về phê duyệt điều 

chỉnh CTĐT Dự án; 

Tiến độ dự án 2023-2025 

76 

Xử lý sự cố sạt lở bờ hữu sông 

Hồng tương ứng từ K94+010 

đến K94+389 đê hữu Hồng, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DTL 

Phòng Kinh tế 

huyện Thường 

Tín 

0,70 0,70 
Huyện 

Thường Tín 
Tự Nhiên 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố Hà 

Nội (Phụ lục 09); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

77 

Chỉnh trang, mở rộng nghĩa 

trang hiện trạng xã Văn Bình 

phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng dự án đầu tư 

xây dựng đường Vành đai 4 – 

Vùng thủ đô 

NTD UBND huyện 4,92 4,92 
Huyện 

Thường Tín 
Văn Bình 

Văn bản số 4096/QHKT-HTKT+KHTH ngày 

21/9/2022 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Văn 

bản số 3162/UBND-ĐT ngày 27/9/2022 của 

UBND Thành phố V/v chấp thuận địa điểm các 

khu đất phục vụ TĐC và chỉnh trang nghĩa trang 

hiện trạng, xây dựng khu quy tập mộ để phục vụ 

DAĐT xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ 

đô; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

21/11/2022 của HĐND huyện Thường Tín về 

việc phê duyệt CTĐT Dự án; Quyết định số 

6022/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 của UBND 

huyện Thường Tín về việc phê duyệt BCNCKT 

Dự án 

78 

Cải tạo, nâng cấp hệ thông giao 

thông thôn xóm xã Hồng Vân, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,50 0,50 

Huyện 

Thường Tín 
Hồng Vân 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL37) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

79 

Xây dựng, chỉnh trang hệ thống 

giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu 

phía Bắc xây dựng điểm du lịch 

 DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,00 2,00 

Huyện 

Thường Tín 
Hồng Vân 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

chất lượng cao xã Hồng Vân, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL38) 

Tiến độ dự án 2023-2026 

80 

Xây dựng, chỉnh trang hệ thống 

giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu 

phía Nam xây dựng điểm du lịch 

chất lượng cao xã Hồng Vân, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,00 3,00 

Huyện 

Thường Tín 
Hồng Vân 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL39) 

Tiến độ dự án 2023-2026 

81 

Cải tạo, nâng cấp đường Dương 

Chính đoạn nút giao quốc lộ 1A 

cũ đến giao cắt đường đê sông 

Nhuệ, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
6,00 6,00 

Huyện 

Thường Tín 

Hà Hồi; 

Nguyễn 

Trãi 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL43) 

Tiến độ dự án 2023-2026 

82 

Nạo vét, gia cố bờ sông Tô Lịch 

huyện Thường Tín (khơi thông 

dòng chảy, kè, nâng cấp đê tạo 

cảnh quan, bộ hành 2 bờ sông 

Tô Lịch dài 7km trên địa bàn 

huyện Thường Tín 

DTL 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
6,00 6,00 

Huyện 

Thường Tín 

Ninh Sở, 

Duyên 

Thái, Nhị 

Khê, 

Khánh Hà, 

Hòa Bình 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của 

HĐND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố 

Hà Nội. (PL17); Tiến độ dự án 2023-2025 

83 
Trường tiểu học Tô Hiệu, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,70 0,70 

Huyện 

Thường Tín 
Tô Hiệu 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

27); 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/vphê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án huyện Thường Tín (PL41) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

84 Trường THCS Tô Hiệu huyện DGD Ban QLDA 2,60 2,60 Huyện Tô Hiệu Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Thường Tín, thành phố Hà Nội; 

Hạng mục: Nhà lớp học, nhà 

hiệu bộ, nhà lớp học bộ môn và 

các công trình phụ trợ 

ĐTXD huyện Thường Tín HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

38); 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/vphê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án huyện Thường Tín (PL44) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

85 

Xây dựng trung tâm văn hóa - 

thể thao xã Hà Hồi, huyện 

Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,20 1,20 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

NQ 35-NQ/HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND 

huyện Thường Tín về phê duyệt chủ trương đầu 

tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên 

địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 11);  

Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 

của UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo 

cáo NCKT đầu tư xây dựng dự án; 

Tiến độ dự án 2023-2026 

86 

Xây dựng trung tâm văn hóa - 

thể thao xã Lê Lợi, huyện 

Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,50 2,50 

Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

NQ 35-NQ/HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND 

huyện Thường Tín  về phê duyệt chủ trương đầu 

tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên 

địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 12); 

QĐ số 3989/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

NCKT đầu tư xây dựng dự án; 

Tiến độ thực hiện dự án 2023-2026 

87 

Xây dựng trung tâm văn hóa - 

thể thao xã Văn Phú, huyện 

Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,48 1,48 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 

02); Tiến độ dự án 2023-2026 

88 Xây dựng trung tâm văn hóa - DVH Ban QLDA 1,13 1,13 Huyện Duyên Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

thể thao xã Duyên Thái, huyện 

Thường Tín 

ĐTXD huyện Thường Tín Thái HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 

03); Tiến độ dự án 2023-2026 

89 

Xây dựng trung tâm văn hóa - 

thể thao xã Chương Dương, 

huyện Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,42 2,42 

Huyện 

Thường Tín 

Chương 

Dương 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 

04); Tiến độ dự án 2024-2027 

90 

Xây dựng trung tâm văn hóa - 

thể thao xã Dũng Tiến, huyện 

Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,00 3,00 

Huyện 

Thường Tín 
Dũng Tiến 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 

06); Tiến độ dự án 2023-2026 

91 

Xây dựng trung tâm văn hóa - 

thể thao xã Vân Tảo, huyện 

Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,53 2,53 

Huyện 

Thường Tín 
Vân Tảo 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 

07); Tiến độ dự án 2023-2026 

92 

Xây dựng trung tâm văn hóa - 

thể thao xã Quất Động, huyện 

Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,35 1,35 

Huyện 

Thường Tín 
Quất Động 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 

12); Tiến độ dự án 2023-2026 

93 

Xây dựng trung tâm văn hóa - 

thể thao xã Tiền Phong, huyện 

Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,30 2,30 

Huyện 

Thường Tín 
Tiền Phong 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 

13); 

QĐ số 3956/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

NCKT đầu tư xây dựng dự án; 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Tiến độ thực hiện dự án 2023-2026 

94 
Xây dựng trung tâm văn hóa xã 

Hòa Bình, huyện Thường Tín 
DVH 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,24 1,24 

Huyện 

Thường Tín 
Hòa Bình 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL05) 

Tiến độ dự án 2023-2026 

95 

Xây dựng trung tâm văn hóa xã 

Nghiêm Xuyên, huyện Thường 

Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,63 2,63 

Huyện 

Thường Tín 

Nghiêm 

Xuyên 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL08) 

Tiến độ dự án 2023-2026 

96 
Xây dựng trung tâm văn hóa xã 

Văn Bình, huyện Thường Tín 
DVH 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,83 1,83 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Bình 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL09) 

Tiến độ dự án 2023-2026 

97 
Xây dựng trung tâm văn hóa xã 

Hiền Giang, huyện Thường Tín 
DVH 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,00 2,00 

Huyện 

Thường Tín 
Hiền Giang 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL10) 

Tiến độ dự án 2023-2026 

98 

Xây dựng trung tâm văn hóa, thể 

thao xã Nguyễn Trãi, huyện 

Thường Tín 

DVH 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,60 2,60 

Huyện 

Thường Tín 

Nguyễn 

Trãi 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL11) 

Tiến độ dự án 2023-2026 

99 

Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang 

nhân dân trên địa bàn xã Hà Hồi, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

NTD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

NQ 35-NQ/HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND 

huyện Thường Tín về phê duyệt chủ trương đầu 

tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên 

địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 14) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

100 Dự án Xây dựng đường gom DGT Ban QLDA 19,22 19,22 Huyện Các xã: Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

phía Đông đường cao tốc Pháp 

Vân - Cầu Giẽ đoạn qua địa 

phận huyện Thường Tín  

ĐTXD CTGT 

TP Hà Nội 

Thường Tín Vân Tảo, 

Hà Hồi, 

Chương 

Dương, 

Quất Động, 

Lê Lợi, 

Thắng Lợi, 

Tô Hiệu, 

Thống 

Nhất, Vạn 

Điểm 

của HĐND Thành phố Phụ lục 14); Nghị quyết số 

23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành 

phố (phụ lục 50); 

Tiến độ dự án 2021-2025 

101 
Dự án đầu tư xây dựng cầu 

Chiếc. 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD CTGT 

TP Hà Nội 

2,48 2,48 
Huyện 

Thường Tín 
Hiền Giang 

Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 

của UBND Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt Dự 

án; Quyết định số 737/QĐ-SGTVT ngày 

24/02/2023 của Sở GTVT phê duyệt điều chỉnh 

thời gian thực hiện Dự án 

102 

Xây dựng tuyến đường nối khu 

công nghiệp Bắc Thường Tín 

với đường tỉnh 427 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD CTGT 

TP Hà Nội 

7,20 5,76 
Huyện 

Thường Tín 

Các xã: 

Liên 

Phương, 

Ninh Sở, 

Vân Tảo 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/12/2019; 

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Tiến độ thực 

hiện dự án năm 2023 

103 

Xây dựng trụ sở BCHQS xã Lê 

Lợi, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

TSC 
UBND xã Lê 

Lợi 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của UBND huyện Thường Tín về CTĐT Dự án; 

(PL26) 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/7/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín; Tiến độ dự án 2022-

2024 

104 

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở 

mới của Tòa án nhân dân huyện 

Thường Tín 

TSC 
TAND huyện  

Thường Tín 
0,50 0,50 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

Quyết định số 148/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 

05/5/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về phê 

duyệt CTĐT Dự án; 

Quyết định số 197/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 

09/6/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về việc 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

giao nhiệm vụ CĐT Dự án cho TAND huyện 

Thường Tín; Tiến độ dự án 2023-2026 

105 
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu 

học Văn Bình 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,3 1,3 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Bình 

Văn bản 7726/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

18/10/2021 của Sở TNMT v/v hướng dẫn cắm 

mốc GPMB 

QĐ số 725/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của 

UBND huyện Thường Tín v/v phê duyệt Báo cáo 

NCKT dự án; 

- QĐ số 3852/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt điều 

chỉnh BCNCKT Dự án; Tiến độ dự án 2022-2024 

106 Trường Mầm non Hòa Bình DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,96 0,96 

Huyện 

Thường Tín 
Hòa Bình 

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa 

bàn huyện Thường Tín (PL17) 

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án huyện Thường Tín 

- QĐ số 4542/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của 

UBND huyện Thường Tín về phê duyệt 

BCNCKT Dự án; Tiến độ dự án 2021-2023 

107 
Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao 

thông trung tâm xã Hiền Giang 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,10 1,10 

Huyện 

Thường Tín 

xã Hiền 

Giang 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL24) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

108 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao 

thông thôn xóm xã Tô Hiệu, 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
5,00 5,00 

Huyện 

Thường Tín 
Tô Hiệu 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL38); 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL41) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

109 

Đường trục từ CCN Thắng Lợi 

đến đường Ngọc Hồi - Phú 

Xuyên 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,37 1,37 

Huyện 

Thường Tín 
Thắng Lợi 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 

của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL11) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

110 
Xây dựng hệ thống giao thông 

đường trục xã Tân Minh 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,00 2,00 

Huyện 

Thường Tín 
Tân Minh 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/07/2023 

của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 

(PL26) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

111 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

đường trục xã Dũng Tiến, huyện 

Thường Tín 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,50 1,50 

Huyện 

Thường Tín 
Dũng Tiến 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL23) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

112 
Xây dựng hệ thống giao thông 

khu trung tâm xã Tân Minh 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,10 1,10 

Huyện 

Thường Tín 
Tân Minh 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/07/2023 

của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 

(PL22); Tiến độ dự án 2023-2025 

113 

Xây dựng trạm xử lý nước thải 

số 01, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 

DHT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,40 0,40 

Huyện 

Thường Tín 
Thị trấn 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/07/2023 

của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín 

(PL28); Tiến độ dự án 2023-2025 

114 Cải tạo chỉnh trang sân vườn DHT Ban QLDA 0,35 0,35 Huyện Thị Trấn Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

đường đi nội bộ khu vực Hồ Thi 

Đàn, huyện Thường Tín. 

ĐTXD huyện Thường Tín HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín. (PL116) 

Tiến độ dự án 2022-2024 

115 
Cải tạo, nâng cấp hồ tại xã Quất 

động 
MNC 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
2,03 2,03 

Huyện 

Thường Tín 

xã Quất 

Động 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL47) 

Tiến độ dự án 2022-2024 

116 Cải tạo hồ tại xã Thắng Lợi MNC 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
1,60 1,60 

Huyện 

Thường Tín 

xã Thắng 

Lợi 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL46) 

Tiến độ dự án 2022-2024 

117 
Cải tạo 08 ao tại xã Vân Tảo, 

huyện Thường Tín 
MNC 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
3,20 3,20 

Huyện 

Thường Tín 
Vân Tảo 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL29) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

118 
Trạm y tế xã Duyên Thái, huyện 

Thường Tín 
DYT 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 

Duyên 

Thái 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL66) 

Tiến độ dự án 2022-2024 

119 
Cải tạo, chỉnh trang NTND xã 

Lê Lợi, huyện Thường Tín 
NTD 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
8,90 8,90 

Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (PL36) 

Tiến độ dự án 2023-2025 

120 Xây dựng, chỉnh trang cải tạo hồ MNC Ban QLDA 2,80 2,80 Huyện xã Hồng Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

(hồ công viên các Hoàng tử), kết 

nối hạ tầng kỹ thuật tại thôn 

Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, 

huyện Thường Tín 

ĐTXD huyện Thường Tín Vân HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín; 

Tiến độ dự án 2023-2025 

121 

Nâng cấp đường tỉnh 427 theo 

quy hoạch trên địa bàn huyện 

Thường Tín đoạn từ cầu Chiếc 

(Km8+500) đến cầu vượt Dương 

Trực Nguyên (Km11+566) - ngã 

ba Ga - Cầu Dừa 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
6,75 6,75 

Huyện 

Thường Tín 

Hiền 

Giang; Hòa 

Bình; Văn 

Phú; TT. 

Thường 

Tín 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của 

HĐND Thành phố Hà Nội về phê duyệt CTĐT, 

điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu 

tư công của TP Hà Nội; 

Tiến độ dự án 2024-2027 

122 

Xây dựng HTKT khu cây xanh 

cách ly và trạm xử lý nước thải 

tại khu Quan Sở, xã Hà Hồi, 

huyện Thường Tín 

DHT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,60 1,60 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 

của HĐND huyện Thường Tín về phê duyệt 

CTĐT Dự án (PL3); Tiến độ thực hiện 2024-2026 

A.II Biểu 1C Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023          

123 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSDĐ Đô thị số 7: OM 19, OM 

21, OM 22, OM 23, OM31 tại  

khu K3 thị trấn Thường Tín , 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,78 1,78 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện; 

Quyết định 4772/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; Quyết định 

1057/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND 

huyện Thường Tín về việc phê duyệt điều chỉnh 

BCNCKT của dự án; 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án; Quyết định số 5755/QĐ-UBND ngày 

10/10/2023 của UBND huyện Thường Tín về việc 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; 

Tiến độ dự án 2021-2024 

124 
Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu đô thị số 5 tại thị 
ONT 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
4,23 4,23 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện phụ lục 22 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

trấn Thường Tín, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 18/05/2020 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án; 

Căn cứ Nghị Quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

22/12/2021 của HĐND huyện Thường Tín về 

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; 

Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 

của UBND huyện phê duyệt điều chỉnh BC 

NCKT dự án; Tiến độ dự án 2022-2024 

125 

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất 

sạch để đấu giá quyền sử dụng 

đất khu đất quy hoạch trung tâm 

thương mại Sơn Nam tại thị trấn 

Thường Tín, huyện Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

TMD 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,53 0,53 

Huyện 

Thường Tín 

 Văn Phú, 

TT. 

Thường 

Tín  

Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 13/03/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín, phê duyệt chủ trương 

đầu tư Dự án (PL22); 

Tiến độ dự án 2021-2023 

126 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở thôn Hà Vỹ xã Lê 

Lợi 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,54 0,54 

Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án (PL 131) 

Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 phê 

duyệt BCKTKT; 210/UBND-QLĐT ngày 

11/3/2022 chấp thuận TMB; 

Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 

của UBND huyện Thường Tín phê duyệt điều 

chỉnh báo cáo NCKT dự án; 

Tiến độ dự án 2021-2023 

127 

Xây dựng HTKT để Đấu giá 

quyền sử dụng đất Khu biệt thự, 

liền kề Hồng Vân I, khu trung 

tâm xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
6,58 6,58 

Huyện 

Thường Tín 
Hồng Vân 

Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công trên địa bàn huyện Thường Tín (Phụ lục 

118); Tiến độ dự án 2023-2025 

128 Xây dựng HTKT để Đấu giá ONT Trung tâm phát 1,84 1,84 Huyện Duyên Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

quyền sử dụng đất Khu liền kề 

Duyên Thái I, xã Duyên Thái, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

triển quỹ đất Thường Tín Thái của HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án (Phụ lục 35) 

Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công trên địa bàn huyện Thường Tín; 

Quyết định số 7812/QĐ-UBND của UBND huyện 

Thường Tín về phê duyệt BCNCKT Dự án; 

Tiến độ dự án 2023-2025 

129 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đấu giá quyền sử dụng đất tại xã 

Vân Tảo, huyện Thường Tín 

(GĐ 1) 

ONT 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
7,50 7,50 

Huyện 

Thường Tín 
Vân Tảo 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án trên địa bàn huyện Thường 

Tín; 

Quyết định số 6459/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 

của UBND huyện Thường Tín phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án; 

Tiến độ dự án 2021-2024 

130 
Xây dựng HTKT đấu giá QSD 

đất ở tại thôn Từ Vân, xã Lê Lợi 
ONT 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,50 1,50 

Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công trên địa bàn huyện thường tín phụ lục 145;  

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

75) 

Quyết định số 5466/QĐ-UBND  ngày 26/9/2023 

phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự 

án;Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 

06/4/2022 của UBND huyện Thường Tín phê 

duyệt báo cáo NCKT dự án 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Tiến độ dự án 2022-2024 

131 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu Trung tâm thương 

mại, dịch vụ Đa Tán xã Hà Hồi 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

TMD 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,41 0,41 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện (Phụ lục 16); 

- Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Hà 

Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội tỷ lệ 1/500; 

Tiến độ dự án 2023-2025 

132 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu Trung tâm thương 

mại, dịch vụ Chiến Thắng Kỷ 

Dậu năm 1789, xã Hà Hồi, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

TMD 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,48 0,48 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện (Phụ lục 15); 

- Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Hà 

Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội tỷ lệ 1/500; 

Tiến độ dự án 2023-2025 

133 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu đô thị số 6: OM09 

đến OM18, CCĐT 07, CX06 

đến CX11 tại khu K1 thị trấn 

Thường Tín , huyện Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
4,54 4,54 

Huyện 

Thường Tín 
 Văn Phú  

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện về phê duyệt CTĐT và điều chỉnh 

CTĐT một số Dự án (Phục lục 23); 

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 12/04/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

CTĐT và điều chỉnh CTĐT một số dự án; 

Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 

của UBND huyện Thường Tín phê duyệt điều 

chỉnh báo cáo NCKT dự án 

Tiến độ dự án 2022-2024 

134 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở  tại thôn Đỗ Hà, xã 

Khánh Hà, huyện Thường Tín, 

Tp. Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,68 0,68 

Huyện 

Thường Tín 
 Khánh Hà  

 Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín về phê duyệt CTĐT và 

điều chỉnh CTĐT một số Dự án (Phụ lục 13); 

Tiến độ dự án 2023-2025  

135 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất để đấu giá quyền sử 

dụng đất khu đất dịch vụ - 

TMD 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,50 0,50 

Huyện 

Thường Tín 

 Văn Phú; 

TT. 

Thường 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện Thường Tín về phê duyệt CTĐT và 

điều chỉnh CTĐT một số Dự án (Phụ lục 25); 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

thương mại Bách Nghệ Vinh tại 

thị trấn Thường Tín 

Tín  Tiến độ dự án 2021-2023 

136 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ởtại  Khu Ma Tràng, 

thôn Duyên Trường, xã Duyên 

Thái, huyện Thường Tín, Tp. Hà 

Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,38 1,38 

Huyện 

Thường Tín 

 Duyên 

Thái  

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (Phụ lục 

134; Tiến độ dự án 2022-2024 

137 

Xây dựng HTKT khu đất đấu 

giá xã Vạn Điểm, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
6,58 6,58 

Huyện 

Thường Tín 
 Vạn Điểm  

Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự 

án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá xã 

Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 

của UBND huyện Thường Tín về phê duyệt điều 

chỉnh dự toán và thời gian thực hiện Dự án; 

138 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Thuỵ Hoà 1, 

xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,29 0,29 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện về phê duyệt CTĐT và điều chỉnh 

CTĐT một số Dự án (Phụ lục 18); 

- Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Hà 

Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội tỷ lệ 1/500; 

Quyết  đinh số 1024b/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 

của UBND huyện Thường Tín phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật dự án 

Tiến độ dự án 2023-2025 

139 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Thuỵ Hoà 2, 

xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,97 1,97 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện về phê duyệt CTĐT và điều chỉnh 

CTĐT một số Dự án (Phụ lục 19) 

- Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Hà 

Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội tỷ lệ 1/500; 

Quyết  đinh số 1044b/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 

của UBND huyện Thường Tín phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án 

Tiến độ dự án 2023-2025 

140 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Thuỵ Hoà 3, 

xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,90 1,90 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện về phê duyệt CTĐT và điều chỉnh 

CTĐT một số Dự án (Phụ lục 17); 

- Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 

của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Hà 

Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội tỷ lệ 1/500; 

Quyết  đinh số 1053b/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 

của UBND huyện Thường Tín phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án 

Tiến độ dự án 2023-2025 

141 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở  khu Màu 

Miễu, thôn Hướng Xá, xã Quất 

Động, huyện Thường Tín 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,10 1,10 

Huyện 

Thường Tín 
Quất Động 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của 

HĐND huyện về phê duyệt CTĐT và điều chỉnh 

CTĐT một số Dự án (Phụ lục 14); 

Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 12/04/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án 

 Văn bản số 1013/UBND-PTQĐ ngày 08/8/2023 

cur4a UBND huyện Thường tín chấp thuận TMB 

dự án; Tiến độ dự án 2023-2025 

142 

Xây dựng HTKT đấu giá quyền 

sử dụng đất ở khu Sau Đình, 

thôn Ba Lăng, Dũng Tiến, huyện 

Thường Tín 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,90 0,90 

Huyện 

Thường Tín 
Dũng Tiến 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện Thường Tín v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Thường Tín (PL130); 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Tiến độ dự án 2021-2023 

143 

Xây dựng HTKT khu đất đấu 

giá QSD đất ở vị trí 01 thôn 

Nghiêm Xá, xã Nghiêm xuyên, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

ONT  
Trung tâm  

TPQĐ 
1,95 1,95 

Huyện 

Thường Tín 

Nghiêm 

Xuyên 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND huyện Thường Tín Về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ 

lục số 28); Tiến độ dự án 2023-2025 

144 

Xây dựng HTKT khu đất đấu 

giá QSD đất ở vị trí 03 thôn 

Cống Xuyên, xã Nghiêm xuyên, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

ONT  
Trung tâm  

TPQĐ 
1,80 1,80 

Huyện 

Thường Tín 

Nghiêm 

Xuyên 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND huyện Thường Tín Về việc phê duyệt 

CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án trên địa 

bàn huyện Thường Tín(phụ lục số 29); Tiến độ dự 

án 2023-2025 

145 

Xây dựng HTKT khu đất đấu 

giá QSD đất ở thôn Đại Lộ xã 

Ninh Sở, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

ONT  
Trung tâm  

TPQĐ 
0,80 0,80 

Huyện 

Thường Tín 
Ninh Sở 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND huyện Thường Tín Về việc phê duyệt 

CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án trên địa 

bàn huyện Thường Tín (phụ lục số 27 ); Tiến độ 

dự án 2023-2025 

146 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất Bờ Vàng thôn Hà Vỹ, 

xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội 

ONT  
Trung tâm  

TPQĐ 
1,15 1,15 

Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

Về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 

số 30); Tiến độ dự án 2023-2025 

147 

Xây dựng HTKT Khu đấu giá 

QSD đất ở xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, Thành phố 

Hà Nội 

ONT  
Trung tâm  

TPQĐ 
1,95 1,95 

Huyện 

Thường Tín 
Tiền Phong 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND huyện Thường Tín Về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ 

lục số 32); 

Quyết định số 1134/UBND-QLĐT ngày 

29/8/2023 của UBND huyện Thường Tín về việc 

chấp thuận Quy hoạch TMB dự án; 

Tiến độ dự án 2023-2025 

148 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất vị trí 2 thôn Từ vân, xã 

Lê Lợi, huyện Thường Tín, 

ONT  
Trung tâm  

TPQĐ 
1,59 1,59 

Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND huyện Thường Tín Về việc phê duyệt 

CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án trên địa 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

thành phố Hà Nội bàn huyện Thường Tín(phụ lục số 31); 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

75); Tiến độ dự án 2023-2025 

149 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất khu Ao Cổng Thượng, 

xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi,  

huyện Thường Tín, TP Hà Nội 

ONT TTPTQĐ 1,30 1,30 
Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

49); Tiến độ dự án 2023-2025 

150 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở  tại thôn Khánh Vân, 

xã Khánh Hà,  huyện Thường 

Tín, TP Hà Nội 

ONT TTPTQĐ 3,50 3,50 
Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

50); Tiến độ dự án 2023-2025 

151 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại thôn An Duyên, 

xã Tô Hiệu,  huyện Thường Tín, 

TP Hà Nội 

ONT TTPTQĐ 3,50 3,50 
Huyện 

Thường Tín 
Tô Hiệu 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

51); Tiến độ dự án 2023-2025 

152 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở khu cửa Ông Phùng 

và khu cửa Chùa thôn Hà Vỹ, xã 

Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP 

Hà Nội 

ONT TTPTQĐ 1,20 1,20 
Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

52); Tiến độ dự án 2023-2025 

153 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở thôn Vĩnh Lộc, xã 

Thư Phú, huyện Thường Tín, tp 

Hà Nội 

ONT TTPTQĐ 1,60 1,60 
Huyện 

Thường Tín 
Thư Phú 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

53); Tiến độ dự án 2023-2025 

154 Xây dựng HTKT khu đấu giá ONT TTPTQĐ 3,00 3,00 Huyện Minh Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

QSD đất ở khu phía Bắc thôn 

Lam Sơn, xã Minh Cường, 

huyện Thường Tín, tp Hà Nội 

Thường Tín Cường HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

54); Tiến độ dự án 2023-2025 

155 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại thôn Đống Chanh, 

xã Minh Cường, huyện Thường 

Tín, tp Hà Nội 

ONT TTPTQĐ 7,00 7,00 
Huyện 

Thường Tín 

Minh 

Cường 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

55); Tiến độ dự án 2023-2025 

156 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại thôn Khê Hồi, xã 

Hà Hồi, huyện Thường Tín, tp 

Hà Nội 

ONT TTPTQĐ 0,70 0,70 
Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

56); Tiến độ dự án 2023-2025 

157 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất chợ Hà Vỹ, xã Lê lợi, 

huyện Thường Tín, tp Hà Nội 

DCH TTPTQĐ 1,60 1,60 
Huyện 

Thường Tín 
Lê Lợi 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của 

HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chinh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín ( phụ lục 

48); Tiến độ dự án 2023-2025 

158 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu  Khánh Hà 1, xã 

Khánh Hà, huyện Thường tín, 

thành phố Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
9,50 9,50 

Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện  Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện (phụ lục số 33) 

Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy 

hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5.000; 

Tiến độ dự án 2023-2026 

159 

Xây dựng HTKT khu đất đấu 

giá QSD đất ở Cao Xá, xã Dũng 

Tiến, huyện Thường Tín 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,44 1,44 

Huyện 

Thường Tín 
Dũng Tiến 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện  Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện (phụ lục số 34); 

Tiến độ dự án 2023-2025 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

160 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu Nhị Khê 1 xã Nhị 

Khê, huyện Thường Tín, TP Hà 

Nội  

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
9,90 9,90 

Huyện 

Thường Tín 
Nhị Khê 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện  Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện (phụ lục số 30) 

Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy 

hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5.000; 

Tiến độ dự án 2023-2026 

161 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu Nhị Khê 5, xã Nhị 

Khê, huyện Thường Tín, TP Hà 

Nội  

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
9,90 9,90 

Huyện 

Thường Tín 
Nhị Khê 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện  Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện (phụ lục số 29) 

Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy 

hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5.000; 

Tiến độ dự án 2023-2026 

162 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu Nhị Khê 6, xã Nhị 

Khê, huyện Thường Tín, TP Hà 

Nội  

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
6,10 6,10 

Huyện 

Thường Tín 
Nhị Khê 

 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 

của HĐND huyện  Thường Tín về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện (phụ lục số 32) 

Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy 

hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5.000; 

Tiến độ dự án 2023-2026 

163 

Xây dựng HTKT đấu giá QSD 

đất ở tại vị trí 1 xã Hà Hồi, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,98 1,98 

Huyện 

Thường Tín 
Hà Hồi 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện  Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án trên địa bàn huyện (phụ lục số 31); 

Tiến độ dự án 2023-2026 

164 

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại thôn Đan Nhiễm, 

xã Khánh Hà, huyện Thường 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,14 1,14 

Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của 

HĐND huyện  Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư một 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Tín, thành phố Hà Nội số dự án trên địa bàn huyện (phụ lục số 35); 

Tiến độ dự án 2023-2025 

A.III Biểu 2 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023         

165 Cụm công nghiệp Thắng Lợi SKN 

Công ty CP bất 

động sản công 

nghiệp V-Park 

Thủ đô 

8,80 0,15 
Huyện 

Thường Tín 
Thắng Lợi 

Quyết định số 2466/QĐ- UBND ngày 16/6/2020 

của UBND Thành phố Hà Nội về thành lập cụm 

CN Thắng Lợi; Quyết định số 4840/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2022 của UBND Thành phố về việc 

điều chỉnh Quyết định số 2466/QĐ- UBND; Tiến 

độ thực hiện dự án: Hoàn thành: Quý II/2024. 

166 

Cải tạo nâng khả năng tải tuyến 

đường dây 110kV từ trạm biến 

áp 110kV Vân Đình đi trạm biến 

áp 110kV Tía 

DNL 

Tổng công ty 

Điện lực thành 

phố Hà Nội 

0,10 0,10 
Huyện 

Thường Tín 

Nghiêm 

Xuyên; Tô 

Hiệu 

Quyết định chấp thuận chủ chương đầu tư số 

4382/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND 

Thành phố;  

Quyết định số 7008/QĐ-EVN HANOI ngày 

14/10/2021 của TCT Điện lực TP. Hà Nội về việc 

phê duyệt BCNCKT ĐTXD dự án 

B Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố   

B.I Các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024   

167 Nhà máy In Quân Đội CQP Bộ Quốc phòng 5,00 5,00 
Huyện 

Thường Tín 

Văn Bình 

2,68ha; 

Liên 

Phương 

2,32ha 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 

của UBND TP Hà Nội 

Quyết định số 1056/QĐ-TM ngày 10/7/2018 của 

Bộ tổng tham mưu phê duyệt Quy hoạch vị trí 

đóng quân. 

168  Trụ sở công an TT Thường Tín CAN 
Công an TP Hà 

Nội 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

Quyết định số 7248/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án 

169 
Xây dựng cơ sở làm việc công 

an xã Hòa Bình 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,10 0,10 

Huyện 

Thường Tín 
Hòa Bình 

Văn bản số 07/UBND-QLĐT ngày 22/01/2021 

của UBND huyện Thường Tín về việc bố trí quỹ 

đất để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 

của UBND TP Hà Nội về việc giao kế hoạch đầu 

170 
Xây dựng cơ sở làm việc công 

an xã Khánh Hà 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,08 0,08 

Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

171 
Xây dựng cơ sở làm việc công 

an xã Liên Phương 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,12 0,12 

Huyện 

Thường Tín 

Liên 

Phương 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

172 
Xây dựng cơ sở làm việc công 

an xã Thắng Lợi 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,07 0,07 

Huyện 

Thường Tín 
Thắng Lợi 

tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP Hà 

Nội;  

Báo cáo số 7203/BC-CAHN-PH10 ngày 

28/10/2021 của CATPHN về việc xây dựng Kế 

hoạch đầu tư công năm 2022; 

Văn bản số 7932/CAHN-PH10 ngày 23/11/2021 

về việc đề nghị tổng hợp, báo cáo đưa vào Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022; 

Văn bản số 8115/CAHN-PH10 ngày 29/11/2021 

về việc triển khai thủ tục đất để đầu tư xây dựng 

trụ sở Công an xã năm 2022; 

Tờ trình số 1756/TTr-CATT ngày 16/12/2021 của 

CA huyện Thường Tín về việc báo cáo đề xuất 

lập khái toán kinh phí GPMB đất xây dựng trụ sở 

làm việc CAX trên địa bàn huyện Thường Tín lộ 

trình 2022-2025 

173 
Xây dựng cơ sở làm việc công 

an xã Văn Phú 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,10 0,10 

Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

174 
Xây dựng trụ sở công an xã 

Hồng Vân 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,30 0,30 

Huyện 

Thường Tín 
Hồng Vân 

Văn bản số 7401/CAHN-PH10 ngày 25/10/2022 

của CA thành phố Hà Nội về phối hợp thực hiện 

các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở CA trên địa 

bàn huyện Thường Tín 

175 
Xây dựng trụ sở công an xã 

Nghiêm Xuyên 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 

Nghiêm 

Xuyên 

Văn bản số 7401/CAHN-PH10 ngày 25/10/2022 

của CA thành phố Hà Nội về phối hợp thực hiện 

các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở CA trên địa 

bàn huyện Thường Tín 

176 
Xây dựng trụ sở công an xã Nhị 

Khê 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 
Nhị Khê 

Văn bản số 7401/CAHN-PH10 ngày 25/10/2022 

của CA thành phố Hà Nội về phối hợp thực hiện 

các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở CA trên địa 

bàn huyện Thường Tín 

177 
Xây dựng trụ sở công an xã Tô 

Hiệu 
CAN 

Công an TP Hà 

Nội 
0,20 0,20 

Huyện 

Thường Tín 
Tô Hiệu 

Văn bản số 7401/CAHN-PH10 ngày 25/10/2022 

của CA thành phố Hà Nội về phối hợp thực hiện 

các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở CA trên địa 

bàn huyện Thường Tín 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

178 

Cải tạo, nâng cấp các công trình 

thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, 

tuyến đường sắt Hà Nội - thành 

phố Hồ Chí Minh trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

DGT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
1,87 1,87 

Huyện 

Thường Tín 

Tô Hiệu 

1,03ha; 

Văn Tự 

0,13 ha; 

Vạn Điểm 

0,12 ha; 

Minh 

Cường 

0,59 ha. 

-  Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Tín. 

- Văn bản số 83/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

06/01/2019 của Sở TNMT Hà Nội về việc Ban 

QLDA đường sắt- Bộ Giao thông vận tải đề nghị 

triển khai thực hiện GPMB dự án cải tạo, nâng 

cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, 

tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 2114/BQGTVT phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp các 

công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến 

đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 488/QĐ-BGTVT ngày 

13/04/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc 

phê duyệt điều chỉnh dự án. 

- Công điện số 31/CĐ-BGTVT ngày 14/09/2023 

của Bộ Giao thông vận tải về đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện công tác GPMB dự án 

179 

Dự án đầu tư xây dựng đường 

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà 

Nội (đoạn qua huyện Thường 

Tín) 

DGT UBND huyện 134,50 134,50 
Huyện 

Thường Tín 

Hiền 

Giang; 

Khánh Hà; 

Nhị Khê; 

Hòa Bình; 

Văn Bình; 

Duyên 

Thái; Ninh 

Sở; Vân 

Tảo; Hồng 

Vân 

Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của 

Quốc hội về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 

xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà 

Nội 

180 Đầu tư xây dựng HTKT khu tái ONT UBND huyện 4,95 4,95 Huyện Văn Bình Văn bản số 4096/QHKT-HTKT+KHTH ngày 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

định cư tại xã Văn Bình phục vụ 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng dự án xây dựng đường 

Vành đai 4 – Vùng thủ đô. 

Thường Tín 21/9/2022 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Văn 

bản số 3162/UBND-ĐT ngày 27/9/2022 của 

UBND Thành phố về việc chấp thuận địa điểm 

các khu đất phục vụ tái định và chỉnh trang nghĩa 

trang hiện trạng, xây dựng khu quy tập mộ để 

phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 

- Vùng thủ đô trên địa bàn huyện Thường Tín; 

Thông báo số 501/TB-VP ngày 06/10/2022 của 

Văn phòng UBND Thành phố; Quyết định số 

3283/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 và Quyết định 

số 3956/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND 

Thành phố về việc ủy quyền, phê duyệt và giao 

nhiệm vụ triển khai thủ tục đầu tư. 

181 

Đầu tư xây dựng HTKT khu tái 

định cư tại xã Khánh Hà phục 

vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng dự án xây dựng đường 

Vành đai 4 – Vùng thủ đô. 

ONT UBND huyện 1,74 1,74 
Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

182 

Đầu tư xây dựng HTKT khu tái 

định cư tại xã Vân Tảo phục vụ 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng dự án xây dựng đường 

Vành đai 4 – Vùng thủ đô. 

ONT UBND huyện 4,9 4,9 
Huyện 

Thường Tín 
Vân Tảo 

183 

Đầu tư xây dựng HTKT khu tái 

định cư tại xã Hồng Vân phục 

vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng dự án xây dựng đường 

Vành đai 4 – Vùng thủ đô. 

ONT UBND huyện 1,56 1,56 
Huyện 

Thường Tín 
Hồng Vân 

184 

Chỉnh trang, mở rộng nghĩa 

trang hiện trạng tại xã Khánh Hà 

phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng dự án xây dựng 

đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô 

NTD UBND huyện 0,39 0,25 
Huyện 

Thường Tín 
Khánh Hà 

185 

Dự án ĐGQSD đất: Để xây 

dựng khu kinh doanh, phát triển 

các sản phẩm giáo dục và văn 

hoá tại thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội 

TMD 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,03   

Huyện 

Thường Tín 

 TT. 

Thường 

Tín  

Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Thường 

Tín, huyện Thường Tín tỷ lệ 1/500 đã được 

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết 

định số 5518/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 

186 
Đề xuất Dự án thương mại dịch 

vụ. 
TMD 

UBND huyện 

Thường Tín 
0,69 

  

Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai năm 

2013. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

phương. 

Văn bản số 198/TTr-UBND ngày 01/8/2023 của 

UBND huyện Thường Tín. 

187 
Đề xuất Dự án thương mại dịch 

vụ. 
TMD 

UBND huyện 

Thường Tín 
6,938   

Huyện 

Thường Tín 

Duyên 

Thái 

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai năm 

2013. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

Văn bản số 1299/STNMT-QHKHSDĐ ngày 

07/03/2022 ; số 1299/STNMT-QHKHSDĐ ngày 

07/3/2022 và số 1036/STNMT-QHKHSDĐ ngày 

23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường lấy 

ý kiến thẩm định các Sở, ngành Thành phố và 

UBND huyện Thường Tín. 

Tờ trình số 3998/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 

05/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường ; 

Văn bản số 6760/VP-TNMT ngày 21/6/2023 của 

Văn phòng UBND Thành phố; 

188 
Đề xuất Dự án thương mại dịch 

vụ 
TMD 

Công ty TNHH 

Đức Trọng 
0,50   

Huyện 

Thường Tín 
Vạn Điểm 

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai năm 

2013. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

Văn bản số 3685/STNMT-QHKHSDĐ ngày 

30/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý 

kiến các Sở, ngành;  Tờ trình số 5470/TTr-

STNMT-QHKHSDĐ ngày 24/7/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tạivề việc Công ty TNHH 

Đức Trọng đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất nông nghiệp để đề xuất dự án; UBND 

Thành phố có Văn bản số 2890/UBND-TNMT 

ngày 11/9/2023 đồng ý với đề nghị của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

189 
Đề xuất Dự án thương mại dịch 

vụ 
TMD 

UBND huyện 

Thường Tín 
0,4   

Huyện 

Thường Tín 

Liên 

Phương 

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai năm 

2013. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Văn bản số 2731/STNMT-QHKHSDĐ ngày 

28/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý 

kiến các Sở, ngành; 

Tờ trình số 8452/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 

01/11/2022 của Sở TN&MT Hà Nội về việc nhận 

chuyển nhượng QSD đất nông nghiệp để đề xuất 

Dự án; Văn bản số 11945/VP-TNMT ngày 

11/11/2022 của Văn phòng UBND Thành phố Hà 

Nội về rà soát đề nghị thỏa thuận nhận chuyển 

nhượng đất nông nghiệp để đề xuất Dự án 

190 Cửa hàng xăng dầu xã Văn Phú TMD 

Công ty xăng 

dầu Hà Sơn 

Bình 

0,20   
Huyện 

Thường Tín 
Văn Phú 

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai năm 

2013. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

Văn bản số 7240/KH&ĐT-CN ngày 28/12/2016 

của Sở Kế họach và Đầu tư  

 Văn bản số 1824/UBND-CT ngày 06/01/2019 

của UBND TP Hà Nội về thực hiện Dự án; 

 Văn bản số 927/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

31/01/2019 của Sở TN&MT về việc cho phép 

thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng, 

thuê QSDĐ, nhận góp vốn bằng QSDĐ để đầu tư 

xây dựng Dự án; 

- Văn bản số 2436/VP-ĐT ngày 25/3/2019 của 

UBND TP. Dự án đang thực hiện. 

191 
Khu giới thiệu sản phẩm và nhà 

ở liền kề nông thôn 

ONT;  

TMD 

Công ty TNHH 

phát triển nhà 

Thường Tín 

2,61   
Huyện 

Thường Tín 

Xã Tiền 

Phong, 

Hiền Giang 

Văn bản số 168/UBND-KH&ĐT ngày 

14/01/2015 của UBND Thành phố v/v chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án Khu giới thiệu sản phẩm 

và nhà ở liền kề nông thôn tại các xã: Tiền Phong 

và Hiền Giang, huyện THường Tín, TP Hà Nội. 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư DA số 

477/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND 

Thành phố. 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 

của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương lần 2. 

Tiến độ thực hiện dự án Quý II/2021- Quý 

II/2023 

192 

Đấu giá quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

khu nhà ở thấp tầng, nhà biệt 

thự, ký hiệu Đô thị số 3 tại khu 

K2 thị trấn Thường Tín, huyện 

Thường Tín 

ONT 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
4,01   

Huyện 

Thường Tín 
Văn Bình 

Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 

của UBND thành phố giao đất để thực hiện Dự án 

HTKT; Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 

22/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư  Dự án. Tiến độ dự 

án đến năm 2026 

193 

Đấu giá quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

chợ Trát Cầu, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín 

DCH 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,73   

Huyện 

Thường Tín 
Tiền Phong 

Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 

của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư Dự án; Quyết định số 

4996/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND 

thành phố giao đất cho UBND huyện Thường 

Tín; Quyết định số 6309/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 của UBND TP phê duyệt PA đấu giá 

quyền sử dụng đất ; Tiến độ dự án đến năm 2025 

194 

Đấu giá quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

chợ Kệ, xã Ninh Sở, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

DCH 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 
0,65   

Huyện 

Thường Tín 
Ninh Sở 

Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 

của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư Dự án; 

Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 

và số 4479/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc giao đất cho 

UBND huyện Thường Tín để thực hiện Dự án; 

Quyết định số 6309/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 

của UBND TP phê duyệt PA Đấu giá quyền sử 

dụng đất. Tiến độ dự án đến năm 2025 

B.II Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024          

195 
Đề xuất Dự án thương mại dịch 

vụ 
TMD 

UBND huyện 

Thường Tín 
7,34   

Huyện 

Thường Tín 
Vạn Điểm 

- Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai 

năm 2013. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Mã 

loại 

đất 

Cơ quan, tổ 

chức, người 

đăng ký 

Diện tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

đất thu 

hồi (ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý của dự án Địa danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

địa phương. 

Văn bản đăng ký danh mục dự án của Công ty cổ 

phần đầu tư và dịch vụ kho vận Việt Nam ngày 

06/12/2023; 

Văn bản số 9403/VP-ĐT ngày 29/10/2020 của VP 

UBND TP Hà Nội; Văn bản số 10673/STNMT-

QHKHSDĐ ngày 03/12/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

196 

Chuyển mục đích sử dụng đất 

vườn, ao liền trong cùng thửa 

đất ở đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trong 

khu dân cư sang đất ở 

ONT 
Hộ gia đình, cá 

nhân 
4,87 

  

Huyện 

Thường Tín 

Các xã: 

Ninh Sở, 

Chương 

Dương, Tự 

Nhiên, Văn 

Bình, Lê 

Lợi, Thư 

Phú, Thắng 

Lợi, Hòa 

Bình, Quất 

Động 

 UBND huyện Thường Tín kiểm tra, rà soát và 

chịu trách nhiệm về điều kiện, quy mô, diện tích 

và sự phù hợp quy hoạch đến từng vị trí thửa đất, 

đảm bảo tuân thủ quy định tại Quyết định số 

12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, Quyết định 

số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 và các 

quy định liên quan khác của pháp luật. 

  Tổng     604,86 550,76       
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